	[bookmark: _GoBack]TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 6A1
	GVCN: Trần Thị Tường Vân

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SH Cờ - C. Vân
	CNghệ - C. Hường
	T. Anh - C. Thu
	LSĐL - C. Kiều Diễm
	KHTN - C. Kim Nhung
	

	HĐTN-SH Lớp - C. Vân
	KHTN - C. Kim Nhung
	MT - C. Vân
	Tin - C. Đan
	KHTN - C. Kim Nhung
	

	T. Anh - C. Thu
	KHTN - C. Kim Nhung
	TD - T. Duy
	Văn - C. Julia
	Toán - C. Mai Phương
	

	Toán - C. Mai Phương
	HĐTN - C. Vân
	LSĐL - C. Kiều Diễm
	GDĐP - C. Vân
	Toán - C. Mai Phương
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - C. Julia
	TH IC3 - GV Đại Dương
	Toán - C. Mai Phương
	T. Anh - C. Thu
	LSĐL - C. Kiều Diễm
	

	Văn - C. Julia
	TH IC3 - GV Đại Dương
	Nhạc - C. Như
	TD - T. Duy
	KNS - GV GAIA
	

	TABN - C. Thu
	TATC - C. Thu
	TATC - C. Thu
	TATC - C. Thu
	GDCD - C. Thơm (GDCD)
	

	TABN - C. Thu
	Văn - C. Julia
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 6A2
	GVCN: Bùi Thị Loan

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SH Cờ - C. Loan
	Văn - C. Loan
	Toán - C. Thơm (Toán)
	Tin - C. Đan
	KHTN - C. Năng
	

	HĐTN-SH Lớp - C. Loan
	Văn - C. Loan
	Toán - C. Thơm (Toán)
	Văn - C. Loan
	Toán - C. Thơm (Toán)
	

	Toán - C. Thơm (Toán)
	KHTN - C. Năng
	MT - C. Vân
	T. Anh - C. Thanh Phương
	CNghệ - C. Hường
	

	GDĐP - C. Huyền
	KHTN - C. Năng
	T. Anh - C. Thanh Phương
	T. Anh - C. Thanh Phương
	TD - T. Cường
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	GDCD - C. Thắm
	TATC - C. Thanh Phương
	TATC - C. Thanh Phương
	LSĐL - T. Tuấn
	TATC - C. Thanh Phương
	

	HĐTN - C. Loan
	Nhạc - C. Như
	LSĐL - T. Tuấn
	TD - T. Cường
	LSĐL - T. Tuấn
	

	Văn - C. Loan
	TH IC3 - GV Đại Dương
	KNS - GV GAIA
	KHTN - C. Năng
	TABN - C. Thanh Phương
	

	
	TH IC3 - GV Đại Dương
	
	
	TABN - C. Thanh Phương
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 6A3
	GVCN: Trần Thị Tuyết Lành

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SH Cờ - C. Lành
	GDCD - C. Thắm
	Toán - C. Thanh (Toán)
	T. Anh - C. Hoàng Anh
	KHTN - C. Hằng
	

	HĐTN-SH Lớp - C. Lành
	KHTN - C. Hằng
	Toán - C. Thanh (Toán)
	T. Anh - C. Hoàng Anh
	Tin - C. Đan
	

	Văn - C. Lành
	Văn - C. Lành
	LSĐL - T. Khanh
	MT - C. Vân
	Toán - C. Thanh (Toán)
	

	HĐTN - C. Lành
	Văn - C. Lành
	CNghệ - C. Hường
	Văn - C. Lành
	Toán - C. Thanh (Toán)
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TD - T. Duy
	TABN - C. Hoàng Anh
	Nhạc - C. Như
	TH IC3 - GV Đại Dương 1
	T. Anh - C. Hoàng Anh
	

	KHTN - C. Hằng
	TABN - C. Hoàng Anh
	TD - T. Duy
	TH IC3 - GV Đại Dương 1
	TATC - C. Hoàng Anh
	

	KHTN - C. Hằng
	LSĐL - T. Khanh
	TATC - C. Hoàng Anh
	GDĐP - C. Huyền
	KNS - GV GAIA
	

	TATC - C. Hoàng Anh
	LSĐL - T. Khanh
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 6A4
	GVCN: Nguyễn Thị Thơm

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SH Cờ - C. Thơm (GDCD)
	Văn - C. Dương
	HĐTN - C. Thơm (GDCD)
	Văn - C. Dương
	KHTN - C. Trang
	

	HĐTN-SH Lớp - C. Thơm (GDCD)
	Văn - C. Dương
	Tin - C. Đan
	Nhạc - C. Như
	TD - T. Cường
	

	MT - C. Vân
	CNghệ - C. Hường
	Toán - C. Diệu
	T. Anh - T. Quy
	Toán - C. Diệu
	

	Văn - C. Dương
	GDCD - C. Thơm (GDCD)
	T. Anh - T. Quy
	KHTN - C. Trang
	Toán - C. Diệu
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TD - T. Cường
	KHTN - C. Trang
	TH IC3 - GV Đại Dương
	KNS - GV GAIA
	LSĐL - T. Tiến
	

	T. Anh - T. Quy
	KHTN - C. Trang
	TH IC3 - GV Đại Dương
	GDĐP - C. Huyền
	LSĐL - T. Tiến
	

	TATC - T. Quy
	LSĐL - T. Tiến
	TATC - T. Quy
	Toán - C. Diệu
	TABN - T. Quy
	

	TATC - T. Quy
	
	
	
	TABN - T. Quy
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 6A5
	GVCN: Trịnh Nguyễn Thu Diệu

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SH Cờ - C. Diệu
	T. Anh - C. Thanh Phương
	Toán - C. Diệu
	GDĐP - C. Huyền
	KHTN - T. Sơn
	

	HĐTN-SH Lớp - C. Diệu
	T. Anh - C. Thanh Phương
	Toán - C. Diệu
	KHTN - T. Sơn
	CNghệ - C. Hường
	

	Văn - C. Trúc Phương
	TD - T. Duy
	T. Anh - C. Thanh Phương
	KHTN - T. Sơn
	Văn - C. Trúc Phương
	

	MT - C. Vân
	Văn - C. Trúc Phương
	LSĐL - T. Khanh
	TD - T. Duy
	Văn - C. Trúc Phương
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TABN - C. Thanh Phương
	LSĐL - T. Khanh
	GDCD - C. Thơm (GDCD)
	Toán - C. Diệu
	Toán - C. Diệu
	

	TABN - C. Thanh Phương
	LSĐL - T. Khanh
	KNS - GV GAIA
	TATC - C. Thanh Phương
	TATC - C. Thanh Phương
	

	KHTN - T. Sơn
	TH IC3 - GV Đại Dương 1
	Nhạc - C. Như
	Tin - C. Đan
	HĐTN - C. Diệu
	

	TATC - C. Thanh Phương
	TH IC3 - GV Đại Dương 1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 6A6
	GVCN: Lê Thị Thanh

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SH Cờ - C. Thanh (Toán)
	KHTN - C. Châu
	GDCD - C. Thắm
	T. Anh - C. Giang
	Tin - C. Đan
	

	HĐTN-SH Lớp - C. Thanh (Toán)
	KHTN - C. Châu
	T. Anh - C. Giang
	LSĐL - C. Kiều Diễm
	TD - T. Luận
	

	Toán - C. Thanh (Toán)
	GDĐP - C. Huyền
	T. Anh - C. Giang
	KHTN - C. Châu
	LSĐL - C. Kiều Diễm
	

	Toán - C. Thanh (Toán)
	Nhạc - C. Như
	MT - C. Vân
	KHTN - C. Châu
	Văn - C. Hồng
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CNghệ - C. Hường
	TATC - C. Giang
	HĐTN - C. Thanh (Toán)
	Văn - C. Hồng
	Toán - C. Thanh (Toán)
	

	TD - T. Luận
	TATC - C. Giang
	LSĐL - C. Kiều Diễm
	Văn - C. Hồng
	Toán - C. Thanh (Toán)
	

	TABN - C. Giang
	Văn - C. Hồng
	TH IC3 - GV Đại Dương
	KNS - GV GAIA
	TATC - C. Giang
	

	TABN - C. Giang
	
	TH IC3 - GV Đại Dương
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 6A7
	GVCN: Vũ Đinh Hương Giang

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SH Cờ - C. Giang
	KHTN - C. Năng
	MT - C. Vân
	Văn - C. Lành
	TD - T. Luận
	

	HĐTN-SH Lớp - C. Giang
	Văn - C. Lành
	CNghệ - C. Hường
	T. Anh - C. Giang
	KHTN - C. Năng
	

	Toán - C. Yến
	T. Anh - C. Giang
	Toán - C. Yến
	KHTN - C. Năng
	Toán - C. Yến
	

	T. Anh - C. Giang
	GDĐP - C. Huyền
	HĐTN - C. Giang
	KHTN - C. Năng
	Toán - C. Yến
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	KNS - GV GAIA
	LSĐL - T. Tiến
	TATC - C. Giang
	Nhạc - C. Như
	Văn - C. Lành
	

	TATC - C. Giang
	LSĐL - T. Tiến
	TATC - C. Giang
	Tin - C. Đan
	Văn - C. Lành
	

	GDCD - C. Thắm
	
	TABN - C. Giang
	TH IC3 - GV Đại Dương
	LSĐL - T. Tiến
	

	TD - T. Luận
	
	TABN - C. Giang
	TH IC3 - GV Đại Dương
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 6A8
	GVCN: Trần Thị Ánh Tốt

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SH Cờ - C. Tốt
	KHTN - C. Tốt
	GDĐP - C. Hiệp
	MT - C. Vân
	Toán - C. Thơm (Toán)
	

	HĐTN-SH Lớp - C. Tốt
	CNghệ - C. Hường
	T. Anh - C. Hoàng Anh
	KHTN - C. Tốt
	GDCD - C. Thắm
	

	KHTN - C. Tốt
	Văn - C. Loan
	Toán - C. Thơm (Toán)
	Văn - C. Loan
	HĐTN - C. Tốt
	

	T. Anh - C. Hoàng Anh
	Văn - C. Loan
	Toán - C. Thơm (Toán)
	Nhạc - C. Như
	LSĐL - T. Tuấn
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - C. Loan
	TH IC3 - GV Đại Dương 1
	TABN - C. Hoàng Anh
	Tin - C. Đan
	KHTN - C. Tốt
	

	TD - T. Cường
	TH IC3 - GV Đại Dương 1
	TABN - C. Hoàng Anh
	LSĐL - T. Tuấn
	TD - T. Cường
	

	KNS - GV GAIA
	PĐ KHTN - C. Tốt
	LSĐL - T. Tuấn
	Toán - C. Thơm (Toán)
	T. Anh - C. Hoàng Anh
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 6A9
	GVCN: H' Julia Kbuor Julia

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SH Cờ - C. Julia
	HĐTN - C. Julia
	Toán - C. Mai Phương
	Văn - C. Julia
	Toán - C. Mai Phương
	

	HĐTN-SH Lớp - C. Julia
	MT - C. Vân
	Toán - C. Mai Phương
	Văn - C. Julia
	KHTN - C. Châu
	

	Toán - C. Mai Phương
	KHTN - C. Châu
	GDĐP - C. Hiệp
	LSĐL - C. Kiều Diễm
	KHTN - C. Châu
	

	CNghệ - C. Hường
	KHTN - C. Châu
	T. Anh - C. Thu
	PĐ KHTN - C. Hằng
	Văn - C. Julia
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TABN - C. Thu
	Nhạc - C. Như
	KNS - GV GAIA
	TD - T. Cường
	TD - T. Cường
	

	TABN - C. Thu
	T. Anh - C. Thu
	Tin - C. Đan
	T. Anh - C. Thu
	GDCD - C. Thơm (GDCD)
	

	TT Toán - C. Mai Phương
	Văn - C. Julia
	LSĐL - C. Kiều Diễm
	TT Văn - C. Julia
	LSĐL - C. Kiều Diễm
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 7A1
	GVCN: Dương Thị Hồng

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SH Cờ - C. Hồng
	Văn - C. Hồng
	TD - T. Duy
	LSĐL - T. Tuấn
	GDĐP - T. Tuấn
	

	HĐTN-SH Lớp - C. Hồng
	Văn - C. Hồng
	T. Anh - C. Chi
	Toán - T. Nam
	Văn - C. Hồng
	

	Văn - C. Hồng
	KHTN - T. Kiên
	T. Anh - C. Chi
	T. Anh - C. Chi
	GDCD - C. Thắm
	

	KHTN - T. Kiên
	TD - T. Duy
	LSĐL - T. Tuấn
	MT - C. Huyền
	Toán - T. Nam
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - T. Nam
	Nhạc - T. Hoàng
	TH IC3 - GV Đại Dương 1
	KHTN - T. Kiên
	Tin - C. Thanh (TH)
	

	Toán - T. Nam
	CNghệ - C. Hường
	TH IC3 - GV Đại Dương 1
	TATC - C. Chi
	KHTN - T. Kiên
	

	TABN - C. Chi
	TATC - C. Chi
	Năng khiếu - GV NK 1
	KNS - GV NGÔI SAO
	HĐTN - C. Hồng
	

	TABN - C. Chi
	TATC - C. Chi
	Năng khiếu - GV NK 1
	
	LSĐL - T. Tuấn
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 7A2
	GVCN: Lê Văn Quy

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SH Cờ - T. Quy
	T. Anh - T. Quy
	T. Anh - T. Quy
	KHTN - C. Trang
	Văn - C. Loan
	

	HĐTN-SH Lớp - T. Quy
	T. Anh - T. Quy
	LSĐL - T. Đà
	KHTN - C. Trang
	Văn - C. Loan
	

	Văn - C. Loan
	KHTN - C. Trang
	Toán - C. Thanh (Toán)
	Toán - C. Thanh (Toán)
	TD - T. Luận
	

	Tin - C. Đan
	KHTN - C. Trang
	Nhạc - T. Hoàng
	Toán - C. Thanh (Toán)
	CNghệ - C. Ngọc Diễm
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TD - T. Luận
	TATC - T. Quy
	TATC - T. Quy
	Văn - C. Loan
	GDCD - C. Thắm
	

	LSĐL - T. Đà
	HĐTN - T. Quy
	TATC - T. Quy
	KNS - GV NGÔI SAO
	LSĐL - T. Đà
	

	MT - C. Huyền
	GDĐP - C. Như
	Năng khiếu - GV NK 2
	TABN - T. Quy
	Toán - C. Thanh (Toán)
	

	
	
	Năng khiếu - GV NK 2
	TABN - T. Quy
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 7A3
	GVCN: Phạm Thị Kiều

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SH Cờ - C. Kiều (Toán)
	T. Anh - C. Thu
	Toán - C. Kiều (Toán)
	KHTN - C. Hằng
	Toán - C. Kiều (Toán)
	

	HĐTN-SH Lớp - C. Kiều (Toán)
	T. Anh - C. Thu
	Toán - C. Kiều (Toán)
	KHTN - C. Hằng
	GDĐP - T. Đà
	

	Tin - C. Đan
	Văn - C. Hồng
	HĐTN - C. Kiều (Toán)
	Văn - C. Hồng
	TD - T. Cường
	

	T. Anh - C. Thu
	KHTN - C. Hằng
	LSĐL - T. Đà
	Văn - C. Hồng
	LSĐL - T. Đà
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	KHTN - C. Hằng
	TATC - C. Thu
	TATC - C. Thu
	Nhạc - T. Hoàng
	Văn - C. Hồng
	

	KNS - GV NGÔI SAO
	CNghệ - C. Ngọc Diễm
	TATC - C. Thu
	Toán - C. Kiều (Toán)
	GDCD - C. Thắm
	

	LSĐL - T. Đà
	MT - C. Huyền
	Năng khiếu - GV NK 3
	TD - T. Cường
	TABN - C. Thu
	

	
	
	Năng khiếu - GV NK 3
	
	TABN - C. Thu
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 7A4
	GVCN: Nguyễn Thị Cẩm Hoá

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SH Cờ - C. Hoá
	Nhạc - T. Hoàng
	T. Anh - C. Thanh Phương
	TD - T. Duy
	Văn - C. Julia
	

	HĐTN-SH Lớp - C. Hoá
	KHTN - C. Năng
	LSĐL - T. Tuấn
	T. Anh - C. Thanh Phương
	LSĐL - T. Tuấn
	

	T. Anh - C. Thanh Phương
	Văn - C. Julia
	CNghệ - C. Ngọc Diễm
	Tin - C. Đan
	Toán - C. Hoá
	

	Toán - C. Hoá
	Văn - C. Julia
	Toán - C. Hoá
	LSĐL - T. Tuấn
	Toán - C. Hoá
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	MT - C. Huyền
	GDĐP - C. Huyền
	TD - T. Duy
	TATC - C. Thanh Phương
	KHTN - C. Năng
	

	GDCD - C. Thắm
	TATC - C. Thanh Phương
	HĐTN - C. Hoá
	KHTN - C. Năng
	KHTN - C. Năng
	

	Văn - C. Julia
	TATC - C. Thanh Phương
	Năng khiếu - GV NK 4
	TABN - C. Thanh Phương
	KNS - GV NGÔI SAO
	

	
	
	Năng khiếu - GV NK 4
	TABN - C. Thanh Phương
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 7A5
	GVCN: Nguyễn Thị Hằng

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SH Cờ - C. Hằng
	KHTN - C. Hằng
	GDĐP - T. Đà
	T. Anh - C. Thanh Phương
	Toán - C. Diệu
	

	HĐTN-SH Lớp - C. Hằng
	CNghệ - C. Ngọc Diễm
	T. Anh - C. Thanh Phương
	MT - C. Huyền
	Văn - C. Julia
	

	Toán - C. Diệu
	HĐTN - C. Hằng
	LSĐL - C. Kiều (Sử)
	KHTN - C. Hằng
	KHTN - C. Hằng
	

	Toán - C. Diệu
	T. Anh - C. Thanh Phương
	Toán - C. Diệu
	LSĐL - C. Kiều (Sử)
	KHTN - C. Hằng
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TABN - C. Phượng Diễm
	Văn - C. Julia
	Tin - C. Đan
	Văn - C. Julia
	KNS - GV NGÔI SAO
	

	TABN - C. Phượng Diễm
	Văn - C. Julia
	TATC - C. Thanh Phương
	Năng khiếu - GV NK 1
	LSĐL - C. Kiều (Sử)
	

	TD - T. Cường
	Nhạc - T. Hoàng
	TATC - C. Thanh Phương
	Năng khiếu - GV NK 1
	TD - T. Cường
	

	
	TATC - C. Thanh Phương
	
	
	GDCD - C. Thắm
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 7A6
	GVCN: Trần Huỳnh Trúc Chi

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SH Cờ - C. Chi
	T. Anh - C. Chi
	T. Anh - C. Chi
	Toán - C. Thanh (Toán)
	Toán - C. Thanh (Toán)
	

	HĐTN-SH Lớp - C. Chi
	MT - C. Huyền
	TD - T. Duy
	KHTN - C. Năng
	Toán - C. Thanh (Toán)
	

	HĐTN - C. Chi
	GDĐP - C. Như
	LSĐL - T. Đà
	LSĐL - T. Đà
	Văn - C. Loan
	

	T. Anh - C. Chi
	Nhạc - T. Hoàng
	GDCD - C. Thắm
	Văn - C. Loan
	Văn - C. Loan
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TABN - C. Chi
	KHTN - C. Năng
	TT Anh - C. Chi
	KNS - GV NGÔI SAO
	LSĐL - T. Đà
	

	TABN - C. Chi
	KHTN - C. Năng
	Toán - C. Thanh (Toán)
	Năng khiếu - GV NK 2
	CNghệ - C. Ngọc Diễm
	

	TD - T. Duy
	Văn - C. Loan
	Tin - C. Đan
	Năng khiếu - GV NK 2
	KHTN - C. Năng
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 7A7
	GVCN: Nguyễn Thị Hường

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SH Cờ - C. Hường
	MT - C. Huyền
	Tin - C. Đan
	GDĐP - T. Đà
	Toán - T. Nam
	

	HĐTN-SH Lớp - C. Hường
	Văn - C. Julia
	T. Anh - T. Quy
	LSĐL - T. Đà
	Toán - T. Nam
	

	Văn - C. Julia
	T. Anh - T. Quy
	HĐTN - C. Hường
	KHTN - C. Trang
	Văn - C. Julia
	

	Văn - C. Julia
	GDCD - C. Thắm
	TD - T. Duy
	T. Anh - T. Quy
	KHTN - C. Trang
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	LSĐL - T. Đà
	CNghệ - C. Hường
	Toán - T. Nam
	PĐ Toán - T. Nam
	TABN - T. Quy
	

	KHTN - C. Trang
	KNS - GV NGÔI SAO
	Toán - T. Nam
	Năng khiếu - GV NK 3
	TABN - T. Quy
	

	KHTN - C. Trang
	TD - T. Duy
	Nhạc - T. Hoàng
	Năng khiếu - GV NK 3
	LSĐL - T. Đà
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 7A8
	GVCN: Huỳnh Thị Mai Phương

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SH Cờ - C. Mai Phương
	KHTN - T. Kiên
	T. Anh - C. Giang
	KHTN - T. Kiên
	Văn - C. Hồng
	

	HĐTN-SH Lớp - C. Mai Phương
	KHTN - T. Kiên
	GDCD - C. Thắm
	LSĐL - T. Tuấn
	Toán - C. Mai Phương
	

	KHTN - T. Kiên
	CNghệ - C. Ngọc Diễm
	Toán - C. Mai Phương
	Tin - C. Thanh (TH)
	GDĐP - T. Đà
	

	Văn - C. Hồng
	T. Anh - C. Giang
	Toán - C. Mai Phương
	T. Anh - C. Giang
	TD - T. Luận
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	KNS - GV NGÔI SAO
	Văn - C. Hồng
	LSĐL - T. Tuấn
	MT - C. Huyền
	TABN - C. Giang
	

	Toán - C. Mai Phương
	Văn - C. Hồng
	Nhạc - T. Hoàng
	Năng khiếu - GV NK 4
	TABN - C. Giang
	

	TD - T. Luận
	PĐ Anh - C. Giang
	HĐTN - C. Mai Phương
	Năng khiếu - GV NK 4
	LSĐL - T. Tuấn
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 8A1
	GVCN: Nguyễn Thị Hoàng Nhung

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SH Cờ - C. Hoàng Nhung
	MT - C. Vân
	LSĐL - C. Kiều (Sử)
	Văn - C. Hồng
	Toán - C. Hoá
	

	HĐTN-SH Lớp - C. Hoàng Nhung
	GDCD - C. Thắm
	CNghệ - C. Ngọc Diễm
	Văn - C. Hồng
	Toán - C. Hoá
	

	TATC - C. Phượng Diễm
	HĐTN - C. Hoàng Nhung
	Toán - C. Hoá
	TD - T. Duy
	KHTN - C. Hoàng Nhung
	

	T. Anh - C. Phượng Diễm
	Văn - C. Hồng
	T. Anh - C. Phượng Diễm
	T. Anh - C. Phượng Diễm
	KHTN - C. Hoàng Nhung
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	LSĐL - C. Kiều (Sử)
	KNS - GV NGÔI SAO
	Năng khiếu - GV NK 1
	Toán - C. Hoá
	LSĐL - C. Kiều (Sử)
	

	CNghệ - C. Ngọc Diễm
	KHTN - C. Hoàng Nhung
	Năng khiếu - GV NK 1
	Tin - C. Thanh (TH)
	Văn - C. Hồng
	

	TABN - C. Phượng Diễm
	KHTN - C. Hoàng Nhung
	TH IC3 - GV Đại Dương 1
	Nhạc - C. Như
	TATC - C. Phượng Diễm
	

	TABN - C. Phượng Diễm
	TD - T. Duy
	TH IC3 - GV Đại Dương 1
	
	TATC - C. Phượng Diễm
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 8A2
	GVCN: Phạm Thị Hải Yến

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SH Cờ - C. Yến
	T. Anh - C. Giang
	Toán - C. Yến
	Nhạc - T. Hoàng
	Toán - C. Yến
	

	HĐTN-SH Lớp - C. Yến
	T. Anh - C. Giang
	Toán - C. Yến
	Văn - C. Dương
	Toán - C. Yến
	

	T. Anh - C. Giang
	TD - T. Đức
	LSĐL - T. Tuấn
	LSĐL - T. Tuấn
	LSĐL - T. Tuấn
	

	KHTN - C. Tốt
	CNghệ - C. Hường
	HĐTN - C. Yến
	KHTN - C. Tốt
	GDCD - C. Thắm
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TATC - C. Giang
	KHTN - C. Tốt
	Năng khiếu - GV NK 1
	TABN - C. Giang
	Văn - C. Dương
	

	CNghệ - C. Hường
	MT - C. Huyền
	Năng khiếu - GV NK 1
	TABN - C. Giang
	Văn - C. Dương
	

	TD - T. Đức
	Văn - C. Dương
	Tin - C. Thanh (TH)
	TATC - C. Giang
	KHTN - C. Tốt
	

	
	
	
	TATC - C. Giang
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 8A3
	GVCN: Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SH Cờ - C. Như
	HĐTN - C. Như
	LSĐL - C. Kiều Diễm
	Nhạc - C. Như
	GDCD - C. Thơm (GDCD)
	

	HĐTN-SH Lớp - C. Như
	TD - T. Duy
	LSĐL - C. Kiều Diễm
	Văn - C. Lành
	CNghệ - C. Ngọc Diễm
	

	T. Anh - T. Quy
	MT - C. Vân
	T. Anh - T. Quy
	KHTN - T. Kiên
	Toán - C. Kiều (Toán)
	

	LSĐL - C. Kiều Diễm
	T. Anh - T. Quy
	Tin - C. Thanh (TH)
	KHTN - T. Kiên
	Toán - C. Kiều (Toán)
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TATC - T. Quy
	KHTN - T. Kiên
	Năng khiếu - GV NK 1
	TABN - T. Quy
	CNghệ - C. Ngọc Diễm
	

	TD - T. Duy
	KHTN - T. Kiên
	Năng khiếu - GV NK 1
	TABN - T. Quy
	KNS - GV NGÔI SAO
	

	Văn - C. Lành
	TATC - T. Quy
	Toán - C. Kiều (Toán)
	TH IC3 - GV Đại Dương 1
	Văn - C. Lành
	

	
	TATC - T. Quy
	Toán - C. Kiều (Toán)
	TH IC3 - GV Đại Dương 1
	Văn - C. Lành
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 8A4
	GVCN: Dương Hồng Hải Thuỷ

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SH Cờ - C. Hải Thủy
	KHTN - C. Hải Thủy
	LSĐL - C. Liễu
	Văn - C. Trúc Phương
	CNghệ - C. Hường
	

	HĐTN-SH Lớp - C. Hải Thủy
	HĐTN - C. Hải Thủy
	LSĐL - C. Liễu
	T. Anh - C. Chi
	KHTN - C. Hải Thủy
	

	MT - C. Huyền
	GDCD - C. Thắm
	Toán - C. Nhã
	LSĐL - C. Liễu
	KHTN - C. Hải Thủy
	

	Toán - C. Nhã
	T. Anh - C. Chi
	Toán - C. Nhã
	KHTN - C. Hải Thủy
	Tin - C. Thanh (TH)
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - C. Trúc Phương
	TD - T. Duy
	Năng khiếu - GV NK 1
	TH IC3 - GV Đại Dương
	Văn - C. Trúc Phương
	

	Văn - C. Trúc Phương
	Nhạc - T. Hoàng
	Năng khiếu - GV NK 1
	TH IC3 - GV Đại Dương
	Toán - C. Nhã
	

	CNghệ - C. Hường
	KNS - GV NGÔI SAO
	T. Anh - C. Chi
	TD - T. Duy
	TABN - C. Chi
	

	
	
	
	
	TABN - C. Chi
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 8A5
	GVCN: Bùi Thị Phương Thu

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SH Cờ - C. Thu
	KHTN - T. Sơn
	Toán - C. Huệ
	Tin - C. Thanh (TH)
	LSĐL - C. Kiều Diễm
	

	HĐTN-SH Lớp - C. Thu
	KHTN - T. Sơn
	Toán - C. Huệ
	MT - C. Vân
	LSĐL - C. Kiều Diễm
	

	LSĐL - C. Kiều Diễm
	T. Anh - C. Thu
	HĐTN - C. Thu
	Nhạc - T. Hoàng
	PĐ KHTN - C. Trang
	

	Văn - C. Loan
	T. Anh - C. Thu
	CNghệ - T. Hoàn
	KHTN - T. Sơn
	GDCD - C. Thơm (GDCD)
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - C. Huệ
	Văn - C. Loan
	Năng khiếu - GV NK 1
	TD - T. Duy
	PĐ Anh - C. Thu
	

	Toán - C. Huệ
	Văn - C. Loan
	Năng khiếu - GV NK 1
	PĐ Anh - C. Phượng Diễm
	T. Anh - C. Thu
	

	PĐ Toán - C. Huệ
	CNghệ - T. Hoàn
	TD - T. Duy
	Văn - C. Loan
	KHTN - T. Sơn
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 8A6
	GVCN: Phạm Thị Thơm

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SH Cờ - C. Thơm (Toán)
	KHTN - C. Trang
	Nhạc - T. Hoàng
	Toán - C. Thơm (Toán)
	LSĐL - C. Liễu
	

	HĐTN-SH Lớp - C. Thơm (Toán)
	KHTN - C. Trang
	TD - T. Đức
	Toán - C. Thơm (Toán)
	KHTN - C. Trang
	

	Văn - C. Phượng
	Văn - C. Phượng
	LSĐL - C. Liễu
	HĐTN - C. Thơm (Toán)
	Toán - C. Thơm (Toán)
	

	Văn - C. Phượng
	T. Anh - C. Hoàng Anh
	T. Anh - C. Hoàng Anh
	T. Anh - C. Hoàng Anh
	Toán - C. Thơm (Toán)
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	KHTN - C. Trang
	CNghệ - C. Ngọc Diễm
	Năng khiếu - GV NK 1
	PĐ Toán - C. Thơm (Toán)
	GDCD - C. Thơm (GDCD)
	

	MT - C. Huyền
	TD - T. Đức
	Năng khiếu - GV NK 1
	PĐ Anh - C. Hoàng Anh
	Văn - C. Phượng
	

	LSĐL - C. Liễu
	PĐ KHTN - C. Trang
	CNghệ - C. Ngọc Diễm
	Tin - C. Thanh (TH)
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 9A1
	GVCN: Phan Thuý Phượng

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - C. Phượng
	CNghệ - C. Ngọc Diễm
	Toán - T. Nam
	Sinh - T. Sơn
	Văn - C. Phượng
	

	SHL - C. Phượng
	Nhạc - T. Hoàng
	Toán - T. Nam
	Địa - C. Liễu
	Văn - C. Phượng
	

	Địa - C. Liễu
	T. Anh - C. Hoàng Anh
	T. Anh - C. Hoàng Anh
	Văn - C. Phượng
	NGLL - C. Phượng
	

	Lí - C. Hải Thủy
	Lí - C. Hải Thủy
	TD - T. Đức
	TD - T. Đức
	Hóa - C. Châu
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TATC - C. Hoàng Anh
	Văn - C. Phượng
	Tin - C. Thanh (TH)
	TATC - C. Hoàng Anh
	Sinh - T. Sơn
	

	TATC - C. Hoàng Anh
	Văn - C. Phượng
	Sử - C. Kiều (Sử)
	Hóa - C. Châu
	Tin - C. Thanh (TH)
	

	Toán - T. Nam
	TABN - C. Hoàng Anh
	PĐ Toán - T. Nam
	Toán - T. Nam
	
	

	KNS - GV GAIA
	TABN - C. Hoàng Anh
	GDCD - C. Thơm (GDCD)
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 9A2
	GVCN: Phùng Thị Kiều

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - C. Kiều (Sử)
	T. Anh - C. Phượng Diễm
	TD - T. Đức
	TD - T. Đức
	Văn - C. Trúc Phương
	

	SHL - C. Kiều (Sử)
	Hóa - C. Hoàng Nhung
	T. Anh - C. Phượng Diễm
	Lí - T. Kiên
	Tin - C. Thanh (TH)
	

	Hóa - C. Hoàng Nhung
	Văn - C. Trúc Phương
	Địa - C. Kiều Diễm
	Văn - C. Trúc Phương
	GDCD - C. Thơm (GDCD)
	

	Văn - C. Trúc Phương
	Sinh - C. Tốt
	Sử - C. Kiều (Sử)
	Văn - C. Trúc Phương
	Địa - C. Kiều Diễm
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CNghệ - C. Ngọc Diễm
	TABN - C. Phượng Diễm
	TATC - C. Phượng Diễm
	Toán - C. Nhã
	PĐ Toán - C. Nhã
	

	KNS - GV GAIA
	TABN - C. Phượng Diễm
	TATC - C. Phượng Diễm
	Toán - C. Nhã
	Sinh - C. Tốt
	

	Toán - C. Nhã
	Lí - T. Kiên
	NGLL - C. Kiều (Sử)
	TATC - C. Phượng Diễm
	
	

	Tin - C. Thanh (TH)
	Nhạc - T. Hoàng
	Toán - C. Nhã
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 9A3
	GVCN: Nguyễn Thị Thuỳ Dương

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - C. Dương
	TD - T. Đức
	CNghệ - T. Hoàn
	Địa - C. Liễu
	Lí - C. Hải Thủy
	

	SHL - C. Dương
	GDCD - C. Thơm (GDCD)
	Nhạc - T. Hoàng
	Hóa - C. Châu
	Địa - C. Liễu
	

	Văn - C. Dương
	T. Anh - C. Chi
	Tin - C. Thanh (TH)
	Toán - C. Yến
	Văn - C. Dương
	

	Toán - C. Yến
	Sinh - T. Sơn
	T. Anh - C. Chi
	Toán - C. Yến
	Văn - C. Dương
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sinh - T. Sơn
	Văn - C. Dương
	TD - T. Đức
	TATC - C. Chi
	TABN - C. Chi
	

	Tin - C. Thanh (TH)
	TATC - C. Chi
	TT Toán - C. Yến
	KNS - GV GAIA
	TABN - C. Chi
	

	Sử - C. Kiều (Sử)
	Hóa - C. Châu
	Toán - C. Yến
	NGLL - C. Dương
	
	

	
	Lí - C. Hải Thủy
	TATC - C. Chi
	Văn - C. Dương
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 9A4
	GVCN: Lê Trương Trúc Phương

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - C. Trúc Phương
	Văn - C. Trúc Phương
	Tin - C. Thanh (TH)
	Lí - C. Hải Thủy
	Tin - C. Thanh (TH)
	

	SHL - C. Trúc Phương
	Văn - C. Trúc Phương
	GDCD - C. Thơm (GDCD)
	T. Anh - C. Phượng Diễm
	Hóa - C. Hoàng Nhung
	

	Toán - C. Kiều (Toán)
	T. Anh - C. Phượng Diễm
	TD - T. Đức
	Sử - C. Kiều (Sử)
	Sinh - T. Sơn
	

	Toán - C. Kiều (Toán)
	Hóa - C. Hoàng Nhung
	CNghệ - C. Ngọc Diễm
	Nhạc - T. Hoàng
	Địa - C. Liễu
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TD - T. Đức
	Sinh - T. Sơn
	Toán - C. Kiều (Toán)
	PĐ Toán - C. Kiều (Toán)
	KNS - GV GAIA
	

	Địa - C. Liễu
	Lí - C. Hải Thủy
	Toán - C. Kiều (Toán)
	Văn - C. Trúc Phương
	Văn - C. Trúc Phương
	

	Văn - C. Trúc Phương
	TABN - C. Phượng Diễm
	TATC - C. Phượng Diễm
	NGLL - C. Trúc Phương
	
	

	
	TABN - C. Phượng Diễm
	TATC - C. Phượng Diễm
	TATC - C. Phượng Diễm
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 9A5
	GVCN: Bùi Phượng Diễm

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - C. Phượng Diễm
	Văn - C. Lành
	Toán - C. Hoá
	NGLL - C. Phượng Diễm
	Văn - C. Lành
	

	SHL - C. Phượng Diễm
	T. Anh - C. Phượng Diễm
	Toán - C. Hoá
	TD - T. Đức
	Văn - C. Lành
	

	Toán - C. Hoá
	GDCD - C. Thơm (GDCD)
	T. Anh - C. Phượng Diễm
	Lí - C. Hải Thủy
	Sử - C. Kiều (Sử)
	

	Địa - C. Liễu
	CNghệ - C. Ngọc Diễm
	Địa - C. Liễu
	Tin - C. Thanh (TH)
	Sinh - T. Sơn
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - C. Lành
	Hóa - C. Châu
	Nhạc - T. Hoàng
	PĐ Anh - C. Phượng Diễm
	TABN - C. Phượng Diễm
	

	Văn - C. Lành
	Sinh - T. Sơn
	TD - T. Đức
	Toán - C. Hoá
	TABN - C. Phượng Diễm
	

	Tin - C. Thanh (TH)
	Lí - C. Hải Thủy
	PĐ Toán - C. Hoá
	Hóa - C. Châu
	
	

	
	
	
	KNS - GV GAIA
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 9A6
	GVCN: Lê Thanh Nhã

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - C. Nhã
	Hóa - C. Hoàng Nhung
	Toán - C. Nhã
	Sinh - C. Tốt
	Văn - C. Dương
	

	SHL - C. Nhã
	T. Anh - C. Chi
	Toán - C. Nhã
	Nhạc - T. Hoàng
	Văn - C. Dương
	

	Sử - C. Kiều (Sử)
	Văn - C. Dương
	CNghệ - T. Hoàn
	TD - T. Đức
	Tin - C. Thanh (TH)
	

	Hóa - C. Hoàng Nhung
	Văn - C. Dương
	GDCD - C. Thơm (GDCD)
	T. Anh - C. Chi
	Sinh - C. Tốt
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - C. Nhã
	TD - T. Đức
	Địa - C. Kiều Diễm
	Văn - C. Dương
	Lí - T. Kiên
	

	PĐ Toán - C. Nhã
	TT Văn - C. Dương
	Tin - C. Thanh (TH)
	Lí - T. Kiên
	Địa - C. Kiều Diễm
	

	Dò bài - C. Thanh Phương
	Thư viện - C. Đượm
	PĐ Toán - C. Nhã
	NGLL - C. Nhã
	
	

	
	
	
	Toán - C. Nhã
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 9A7
	GVCN: Nguyễn Thị Hoàng Anh

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - C. Hoàng Anh
	Văn - C. Phượng
	T. Anh - C. Hoàng Anh
	Văn - C. Phượng
	Hóa - C. Châu
	

	SHL - C. Hoàng Anh
	Văn - C. Phượng
	Tin - C. Thanh (TH)
	Văn - C. Phượng
	Sử - C. Kiều (Sử)
	

	T. Anh - C. Hoàng Anh
	Lí - C. Hải Thủy
	Toán - T. Nam
	Toán - T. Nam
	Địa - C. Liễu
	

	Dò bài - C. Thanh Phương
	TD - T. Đức
	Toán - T. Nam
	Toán - T. Nam
	Lí - C. Hải Thủy
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Địa - C. Liễu
	Thư viện - C. Đượm
	CNghệ - C. Ngọc Diễm
	Tin - C. Thanh (TH)
	Văn - C. Phượng
	

	Sinh - T. Sơn
	Hóa - C. Châu
	GDCD - C. Thơm (GDCD)
	Nhạc - T. Hoàng
	Sinh - T. Sơn
	

	PĐ Anh - C. Hoàng Anh
	PĐ Văn - C. Phượng
	TD - T. Đức
	NGLL - C. Hoàng Anh
	
	

	
	
	
	PĐ Toán - T. Nam
	
	

	
	
	
	
	
	


 
